
PHỤ LỤC 3
DANH SÁCH CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

Dự án: Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải thành phố Quảng Ngãi, lưu vực phía Nam hạ lưu sông Trà Khúc
 Địa điểm: Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi

(Kèm theo Thông báo số        /TB-UBND ngày    /6/2026 của UBND phường Cẩm Thành).
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Theo bản đồ thực hiện dự án 2025 Cây cối, hoa màu

Ghi chú
Tên chủ sử dụng đất Tờ bản

đồ số
Thửa

số

Diện tích (m2)

Loại đất Loại cây trồng ĐVT Số lượng

Năm trồng
cây chủ hộ
tự kê khai

(năm)
Diện tích
thửa đất

Diện tích
quy hoạch

1 Hồ Quang Cường 4 75 129,2 5,8 ODT Giếng đóng ống nhựa PVC Ø 49, 1 cái md 17,0 2010

2 Ông Nguyễn Xuân Trinh và bà
Trần Thị  Ngọc 4 82 144,1 4,2 ODT+HNK Nhà khác MH m2 15,00 2013

Cộng chênh lệch nền XM/nền đất nhà MH m2 12,88

Tường rào móng đá xây đá chẻ, cột gạch, giằng BTCT; tường
xây gạch, quét vôi (TR4) m2 2,00

Tường rào cột ống thép lắp ghép, tường lưới B40 (TR7) m2 10,00
Tường rào xây đá chẻ, cột, giằng BTCT tường rào đoạn dưới xây
gạch quét vôi, đoạn trên lắp song sắt hộp (TR1) m2 3,96

Xây tường bồn hoa bằng gạch rỗng có chiều dày tường <  10cm,
vữa XM m2 1,16

Trụ cổng móng, cột BTCT, xây ốp gạch, trát vữa và quét vôi
(TC1) m3 0,22

ốp gạch men trụ cổng (ốp gạch ceramic vào trụ) m2 7,04

Cánh cổng sắt hộp m2 3,87

3 Trần Thị Thường 4 84 377,5 22,9 ODT+HNK Sân xi măng có đánh màu m2 14,21 2005

Giếng đóng bằng ống nhựa PVC F 40sâu 10md md 10,00

Trang thờ xây gạch đơn giản cái 1,00

4 Hồ Giỏi 4 218 311,1 13,8 ODT+HNK Hàng rào cây xanh m2 32,5 2007
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